
Nguyễn Hữu Đức Bệnh viện Quân y 103

Lê Anh Tuấn Bệnh viện Quân y 103

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Ngô Anh Hiếu Bệnh viện Quân y 103

Đặng Xuân Hùng Bệnh viện Quân y 103

Trần Đức Thành Bệnh viện Quân y 103

Đặng Thị Lan Anh Bệnh viện Quân y 103

Nguyễn Thị Lan Cao đẳng y tế quảng ninh

Ngô Huy Hoàng BGH

Trần Thị Ly Cao đẳng y tế quảng ninh

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

Lê Thị Thùy Sinh viên

Vũ Thị Thúy Mai CSSKCĐ

Trần Thị Hằng Nga Cao đẳng y tế quảng trị

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Nguyễn Thị Thơm Cao đẳng y tế quảng ninh

Bùi Văn Cường Cao đẳng y tế quảng ninh

Nguyễn Hồng Hạnh Cao đẳng y tế quảng ninh

Phạm Thị Thu Hương NC&QLĐD

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

4

Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏe của 

điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 

và một số yếu tố liên quan, năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019

5

Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp của 

người bệnh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019

NĂM HỌC 2018-2019

1

Mức độ ra quyết định lâm sàng của sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định sau 

áp dụng phương pháp dạy học dựa trên tình 

huống

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018

2018-2019

2018-2019

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-20192

Cải thiện khả năng nhận thức của người chăm 

sóc chính về phục hồi vận động cho người 

bệnh đột quỵ tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh

3

Nhận thức về chế độ ăn của người bệnh tăng 

huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018

Đơn vịSTT Tên bài báo Tên tạp chí
Ngày xuất 

bản
Năm học

Họ và tên tác giả và 

thành viên tham gia

DANH MỤC BÁO TRONG NƯỚC THEO NĂM HỌC



Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh
Cao đẳng y tế Hà Đông

Trần Văn Long ĐTSĐH

Nguyễn Đăng Trường Cao đẳng y tế Hà Đông

Trần Thị Việt Hà ĐTĐH

Bùi Khánh Thuận ĐTĐH

Đỗ Thị Tuyết Mai ĐTĐH

Đinh Thị Phương Hoa Dịch tễ

Mai Anh Đào GDSK

Trần Thị Nhi Dinh dưỡng

Vũ Thị Nhung Dinh dưỡng

Trần Thị Vân Anh LLCT

Đinh Quốc Thắng LLCT

Nguyễn Anh Tuấn CTHSSV

Đinh Thị Hạnh LLCT

Vũ Thị Huệ ĐTSĐH

Phạm Vương Ngọc Dịch tễ

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

Đinh Công Trứ VPK YHLS

Vũ Đình Sơn Trung cấp Y tế Vĩnh phúc

Lê Thanh Tùng BGH

Mai Thị Thanh Xuân Cao đẳng Y tế Đăk Lăk

Đặng Đình Thành Cao đẳng Y tế Đăk Lăk

Chu Thị Giang Thanh Đại học Tây Nguyên
13

Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Đăk lawk năm 2016

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 1 tập 2 

năm 2019
2018-2019

11

Thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch của 

trẻ dưới 1 tuổi tại một số xã của tỉnh Hà Nam 

năm 2016

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019

12

thực trạng kiến thức và thái độ phòng bệnh 

viêm gan vi rút b của người dân xã trung 

nguyên, huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc năm 

2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 1 tập 2 

năm 2019
2018-2019

9

Kiến thức thực hành dinh dưỡng của học sinh 

tại một số trường trung học cơ sở huyện Vụ 

Bản tỉnh Nam Định năm 2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019

10

Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định khi tham gia học 

tập theo hệ thống tín chỉ năm học 2016-2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019

7

Đánh giá chương trình đào tạo của Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định qua ý kiến 

của cơ sở sử dụng nhân lực y tế và sinh viên 

năm 2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019

8

Thực hành dự phòng phơi nhiễm viêm gan B 

của sinh viên đại học điều dưỡng năm hai 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019

6

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người 

bệnh ung thư điều trị bằng hóa chất tại Bệnh 

viện Quân y 103

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 3 tháng 

9/2018
2018-2019



Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Phạm Thị Thúy Liên ĐTĐH

Đinh Thị Thu Huyền ĐDCS

Nguyễn Hữu Dũng Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Thị Thu Hương Đại học Thành Tây

Nguyễn Thị Lý TT THTLS

Vũ Thị Én ĐDCS

Lê  Thanh Tùng BGH

Vũ Đức Định Bệnh viện E Hà Nội

Phạm Thị Hằng 

ĐDCS
ĐDCS

Phạm Thị Bích Ngọc ĐDCS

Nguyễn Thị Thùy 

Dương
ĐDCS

Vũ Văn Thành BGH

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Lý Thị Kim Phương Trung cấp Y tế Gia Lai

Đinh Hữu Hùng Đại học Tây Nguyên

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Phạm Thị Hồng 

Nhung
Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Ngô Huy Hoàng BGH

Trần Thu Hiền ĐDCS

Trần Văn Long ĐTSĐH

Nguyễn Thị Thanh 

Hường
NC&QLĐD

Nguyễn Thị Lĩnh ĐDCS

18

Thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người 

bệnh suy tim mạn tại khoa Nội tim mạch 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 2 tập 2 

năm 2019
2018-2019

19

Thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người 

mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 2 tập 2 

năm 2019
2018-2019

2018-2019

17

Nhận thức về các yếu tố nguy cơ và biểu hiện 

cảnh báo đột quỵ não của người dân tại 

phường Tây Sơn thành phố Pleiku tỉnh Gia 

Lai năm 2016

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 1 tập 2 

năm 2019
22018-2019

13

Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Đăk lawk năm 2016

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 1 tập 2 

năm 2019
2018-2019

14

Thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của 

người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại Bệnh 

viện đa khoa Công An tỉnh Nam Định năm 

2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 1 tập 2 

năm 2019
2018-2019

15

Thực trạng chăm sóc hô hấp cho người bệnh 

thông khí nhân tạo xâm nhập tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 1 tập 2 

năm 2019

16

Chất lượng cuộc sống của người bệnh phẫu 

thuật cắt túi mặt do sỏi tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 1 tập 2 

năm 2019
2018-2019



Nguyễn Hải Lâm TCCB

Đỗ Thị Hòa ĐDCS

Vũ Thị Là ĐDCS

Nguyễn Thị Thu 

Hương
ĐDCS

Nguyễn Thị Thùy 

Dương
ĐDCS

Nguyễn Thị Lĩnh ĐDCS

Vũ Thị Thúy Mai CSSKCĐ

Đoàn Thị Kiều Dung Trung tâm y tế thành phố Nam Định

Đỗ Minh Sinh QLNCKH

Nguyễn Thị Thùy 

Dương
ĐDCS

Vũ Văn Thành BGH

Đỗ Thị Hòa ĐDCS

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Nguyễn Thị Lý TT THTLS

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Bùi Thúy Ngọc TT THTLS

Phạm Thị Cúc TT THTLS

Phan Văn Hợp GDSK

Mai Anh Đào GDSK

Nguyễn Thị Huế GDSK

Mạc Thị Hồng Nhung Bệnh viện tâm thần Nam Định

Ngô Thị Kim Cúc Bệnh viện tâm thần Nam Định

Nguyễn Thu Hằng 

tâm lý
Tâm lý Y đức

Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý Y đức

Chu Thị Thơm Tâm lý Y đức

2018-2019

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9590

Số 2 tập 2 

năm 2019
2018-2019

24

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và 

người nhà người bệnh điều trị nội trú tại bệnh 

viện tâm thần tỉnh Nam Định

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9590

Số 2 tập 2 

năm 2019
2018-2019

Thực trạng kiến thức và thực hành phòng 

chống bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới 

của phụ nữ từ 18-49 tuổi tại thành phố Nam 

Định

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9590

Số 2 tập 2 

năm 2019
2018-2019

22

Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên 

quan của người bệnh sau phẫu thuật cắt túi 

mật do sỏi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9590

Số 2 tập 2 

năm 2019
2018-2019

19

Thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người 

mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2017

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9589

Số 2 tập 2 

năm 2019
2018-2019

25
Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh viên năm 

thứ tư Trường Đại học điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9590

Số 2 tập 2 

năm 2019

23

Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt 

mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu 

chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam 

Định năm 2017

2018-2019

21

20

Thay đổi thái độ của bà mẹ về chăm sóc trẻ 

vàng da sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh 

Nam Định sau can thiệp giáo dục

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9590

Số 2 tập 2 

năm 2019



Bùi Thị Hiệu Tâm lý Y đức

Đỗ Thị Hồng Hải Giải phẫu - Mô

Lê Thanh Tùng Hiệu trưởng

Trần Thị Kim Thục Giải phẫu - Mô

Nguyễn Thị Tuyết 

Dương
TC&QLYT

Bùi Thị Xuyến
BV ĐK tỉnh Thái 

Bình

Nguyễn Xuân Bái
Trường ĐH Y 

dược Thái Bình

Hoàng Thị Hòa VSV-KST

Lưu Thanh Hoàn Hộ sinh

Phạm Thị Thanh 

Hương
Hộ sinh

Vũ Thị Lệ Hiền Hộ sinh

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh

BV Phụ sản Trung 

ương

Nguyễn Thị Lĩnh ĐDCS

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Nguyễn Thị Lĩnh ĐDCS

Vũ Đức Định Bv E Hà Nội

Trần Văn Long CCSKCĐ

Trần Thu Hiền ĐDCS

Đỗ Thị Hòa ĐDCS

Phạm Thị Hằng 

ĐDCS
ĐDCS

Vũ Thị Én ĐDCS

Nguyễn Thị Thu 

Hương
ĐDCS

Nguyễn Thị Lĩnh ĐDCS

32

Đánh giá mức độ mệt và yếu tố liên quan ở 

người bệnh suy tim mạn tính điều trị tại khoa 

tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Nam  Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1100)/2019
2018-2019

33

Thực trạng thực hiện quy trình hút đờm qua 

ống nội khí quản cho NB thở máy tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

29

Cảm nhận nghề điều dưỡng nữ hộ sinh của 

sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Tháng 

10/2018
2018-2019

30

Tình trạng sử dụng thuốc tiêm tại nhà của 

người bệnh chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm 

tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

27

So sánh các chỉ số nhân trắc của sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định qua 

hai lần đo năm 2005 và năm 2016

Tạp chí Y học cộng đồng

ISSN: 2354-0613

Số 3 (50) 

tháng 

5+6/2019

2018-2019

28

Kiến thức, thực hành của nhân viên y tế trong 

thực hiện một số biện pháp phòng ngừa chuẩn 

tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Tạp chí Y học cộng đồng

ISSN: 2354-0613

Số 3 (50) 

tháng 

5+6/2019

2018-2019

2018-2019

26
Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tỷ lệ có 

thai của phương pháp bơm tinh trùng vào 

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 477 

tháng 4 số 2 
2018-2019

25
Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh viên năm 

thứ tư Trường Đại học điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN: 2615-9590

Số 2 tập 2 

năm 2019

31

Khảo sát kiến thức và thực hành của sinh viên 

Đại học Điều dưỡng chính quy Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định về hiến máu nhân 

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 7 

(1103)/2019
2018-2019



Lê Thị Kiều Trang ĐHCQ 12G

Nguyễn Hải Lâm QL&NCĐD

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Trần Thu Hiền ĐDCS

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Nguyễn Thị Thùy TT THTLS

Vũ Văn Đẩu QL&NCĐD

Nguyễn Thị Thanh 

Hường
QL&NCĐD

Trần Thu Hiền ĐDCS

Hà Thị Mến
BV Phổi Trung 

Ương

Đinh Thị Thu Hà
BV ĐK  tỉnh Nam 

Định

Trần Thu Hiền ĐDCS

Nguyễn Thị Thanh 

Hường
QL&NCĐD

Vũ Văn Đẩu QL&NCĐD

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Vũ Hồng Nhung ĐDCS

Vũ Thị Là ĐDCS

Đàm Thùy Dương ĐHCQ K11

Nguyễn Mạnh Dũng ĐDCS

Hoàng Thị Minh Thái ĐDCS

Võ Thị Thu Hương ĐDCS

Hoàng Thị Minh Thái ĐDCS

Lê Thanh Tùng Hiệu trưởng

Vũ Thị Là ĐDCS

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

38

Mức độ tự tin của người cao tuổi tăng huyết 

áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2016 và một số yếu tố 

liên quan

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 477 

tháng 4 số 1 

năm 2019

2018-2019

36

Kiến thức tuân thủ điều trị của người mắc 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị ngoại 

trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 7 

(1103)/2019
2018-2019

37

Kiến thức dự phòng và xử trí phản vệ của 

sinh viên Đại học chính quy khóa 10 Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

34

Hiệu quả sau can thiệp giáo dục để thay đổi 

nhận thức về cận thị học đường của học sinh 

THCS thành phố Nam Định năm 2017

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 3 

(1091)/2019
2018-2019

35

Đánh giá tác dụng của khí công với thay đổi 

tình trạng mệt mỏi, khó thở và lo lắng trên 

người bệnh ung thư phổi tại một số bệnh viện 

ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

33

Thực trạng thực hiện quy trình hút đờm qua 

ống nội khí quản cho NB thở máy tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019



Nguyễn Thanh Thúy

Vũ Thị Là ĐDCS

Đinh Thị Thu Hằng ĐDCS

Lê Thị Hà Phương
Trường ĐH Y 

dược Thái Bình

Ngô Thị Nhu
Trường ĐH Y 

dược Thái Bình

Đặng Văn Quý
Trường ĐH Y 

dược Thái Bình

Nguyễn Thị Thu 

Hương
ĐDCS

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
ĐDCS

Đỗ Thị Hòa ĐDCS

Hoàng Thị Minh Thái ĐDCS

Nguyễn Thị Thanh 

Hường
QL&NCĐD

Phạm Thị Hằng 

ĐDCS
ĐDCS

Vũ Hồng Nhung ĐDCS

Trần Văn Long CCSKCĐ

Trần Quang Đức
Trường ĐH Y 

khoa Tokyo

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Mai Thị Yến TT THTLS

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Nguyễn Thị Thùy 

Dương
ĐDCS

42

Thực trạng và các yếu tố liên quan đến sử 

dụng thuốc kháng sinh không kê đơn của 

người chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam 

Định năm 2018

Tạp chí Khoa học nghiên 

cứu sức khỏe và phát 

triển

ISSN 2588-1442

Tập 3 số 1 

tháng 

4/2019

2018-2019

43

Thực trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận 

mạn có lọc máu chu kỳ tại một số bệnh viện ở 

thành phố Nam Định

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 25 tháng 

1/2019
2018-2019

40

Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

điều kiện vệ sinh tại 3 trường mầm non huyện 

quảng xương, tỉnh Thanh Hóa năm 2018

Tạp chí Y học cộng đồng

ISSN: 2354-0613

Số 3 (50) 

tháng 

5+6/2019

2018-2019

41

Kiến thức về tuân thủ chế độ ăn uống của 

người bệnh sỏi tiết niệu tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

39

Thực trạng thực hành tự chăm sóc hô hấp của 

người bện phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam  Định năm 2018

Kỷ yếu HNKH Ứng dụng 

công nghệ sinh - y sinh 

trong điều trị y khoa lâm 

sàng

Lần 1 năm 

2019
2018-2019



Võ Thị Thu Hương ĐDCS

Vũ Hồng Nhung ĐDCS

Nguyễn Hữu Đức BV Quân y 103

Ngô Minh Quang BV Quân y 103

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Hoàng Thị Minh Thái ĐDCS

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Lê Văn Cường ĐDCS

Trương Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng

Phạm Thị Thúy Liên TT THTLS

Bùi Thị Hương TT THTLS

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
ĐDCS

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Trần Thị Hồng
BV ĐK tỉnh Nam 

Định

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
ĐDCS

Phạm Thị Thúy Liên TT THTLS

Bùi Thị Hương TT THTLS

Đỗ Thị Tuyết Mai QL&NCĐD

Phạm Văn Chung
Viện Y học hải 

quân

Đinh Thị Thu Huyền ĐDCS

Phạm Thị Thu Hương
Trường ĐH 

Phenika

48

Thực trạng nhận thức về phòng tái phát bệnh 

của người bệnh loét dạ dày tá tràng tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 2 

(1090)/2019
2018-2019

49

Dietary compliance of patients with kidney 

failure on dialysis at Nam Dinh police general 

hospital in 2018

journal of Clinical 

medicine

Bệnh viện Bạch Mai

ISSN 1859-3593

Số 5 tháng 

7/2019
2018-2019

2018-2019

47

Đánh giá kiến thức của người bệnh Gút về lối 

sống và chế độ ăn uống tại khoa nội tổng hợp 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 4 

(1095)/2019
2018-2019

44

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến 

kiến thức sử dụng thuốc kháng sinh của 

người chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Nhi tỉnh 

Nam Định năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

45

Thay đổi kiến thức và hành vi về phòng bệnh 

còi xương do thiếu vitamin D cho bà mẹ có 

con dưới 12 tháng tuổi sau can thiệp GDSK

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 476 

tháng 3 số 

1&2 năm 

2019

2018-2019

46
Thực trạng quản lý và chăm sóc  người bệnh 

tâm thần phân liệt điều trị ngoại trú của người 

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 9 

(1080)/2018



Nguyễn Hữu Dũng BV Bạch Mai

Nguyễn Bá Tâm
Trường ĐH 

Phenika

Đinh Thị Yến ĐH Quốc gia HN

Trương Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Đặng Thị Hân TT THTLS

Đinh Thị Thu Huyền ĐDCS

Phạm Thị Hiếu Dịch tễ

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
ĐDCS

Bùi Thị Khánh Thuận QL&NCĐD

Phạm Văn Tự GDQPAN

Phạm Thị Bích Ngọc ĐDCS

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Phạm Thị Bích Ngọc ĐDCS

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Phạm Thị Hằng Tâm 

lý
Tâm lý Y đức

Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý Y đức

Phạm Văn Tùng ĐDCS

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Nguyễn Thị Lý TT THTLS

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Nguyễn Thị Kim 

Nhung

BV Bãi Cháy 

Quảng Ninh55

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh 

nhân suy thận mạn tính - lọc máu chu kỳ tại 

khoa thận lọc máu bệnh viện Bãi Cháy năm 

2017

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1096)/2019
2018-2019

52

Thay đổi thực hành tập thở của người bệnh 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định sau hướng dẫn

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 9 

(1080)/2018
2018-2019

54

Một số biện pháp phòng ngừa, ứng phó với 

stress của điều dưỡng viên bệnh viện đa khoa  

tỉnh Nam Định

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

ISSN 1859-2171

Tháng 

4/2019
2018-2019

50

Nâng cao kiến thức chăm sóc người bệnh tâm 

thần phân liệt cho thân nhân người bệnh tại 

Bệnh viện Tâm thần Nam Định

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 477 

tháng 4 số 1 

năm 2019

2018-2019

51
Thực trạng ngộ độc thực phẩm của người dân 

xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1101)/2019
2018-2019

49

Dietary compliance of patients with kidney 

failure on dialysis at Nam Dinh police general 

hospital in 2018

journal of Clinical 

medicine

Bệnh viện Bạch Mai

ISSN 1859-3593

Số 5 tháng 

7/2019
2018-2019

53

Sự thay đổi mức độ khó thở của người bệnh 

mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sau hướng 

dẫn tập thở

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1095)/2019
2018-2019



Mai Thị Yến TT THTLS

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Đỗ Thu Tình TT THTLS

Phạm Thị Thu Cúc ĐD Nhi

Mai Thị Yến TT THTLS

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Nguyễn Đức Tâm
Trường ĐH Y 

Thái Bình

Phạm Thị Phương Thanh tra

Trương Thị Tân Sinh vật

Nguyễn Anh Tuấn P. CTHSSV

Nguyễn Hùng Minh QL&NCĐD

Đỗ Thị Hạnh VLTL-PHCN

Trần Thị Vân Anh LLCT

Phạm Văn  Tự GDQPAN

Nguyễn Anh Tuấn P. CTHSSV

Cồ Thị Toan Thư viện

Cù Thị Thu Hà Thư viện

Nguyễn Mạnh Dũng ĐD Nhi

Trần Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Nguyễn Trường Sơn YHCT

Nguyễn Thị Minh Hà ĐDNL Nội khoa

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Nguyễn Trường Sơn YHCT

Nguyễn Bảo Ngọc Tâm lý Y đức
63 Nhìn nhận toàn diện về hiện tượng sống ảo

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

Số kì 2 

tháng 
2018-2019

61

Thực hành giáo dục sức khỏe của Điều dưỡng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và một số 

yếu tố liên quan năm 2018

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1096)/2019
2018-2019

62

Thực trạng kiến thức về chăm sóc hô hấp của 

người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1096)/2019
2018-2019

59
Áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy - 

học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay
Số 9/2018 2018-2019

60
Thực trạng và giải pháp quản lý tài liệu nội 

sinh

Tạp chí Thư viện Việt 

Nam

Số 2 (76) 

tháng 
2018-2019

57

Đề xuất phương pháp dạy học tương tác 

nhóm trong thực hành hóa học ở Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Số kì 2 

tháng 

3/2019

2018-2019

58

Thực trạng công tác cố vấn học tập tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 

2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

55

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh 

nhân suy thận mạn tính - lọc máu chu kỳ tại 

khoa thận lọc máu bệnh viện Bãi Cháy năm 

2017

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1096)/2019
2018-2019

56

Mô tả khẩu phần ăn thực tế của trẻ dưới 5 

tuổi  bị thiếu máu thiếu sắt tại phòng khám 

dinh dưỡng Bệnh viện Nhi trung ương

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 4 

(1095)/2019
2018-2019



Chu Thị Thơm Tâm lý Y đức

64

Năng lực tự điều chỉnh cảm xúc của sinh viên 

Điều dưỡng trong hoạt động chăm sóc người 

bệnh

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Số 11/2018 2018-2019 Nguyễn Bảo Ngọc Tâm lý Y đức

65
Mức độ stress ở cha mẹ trẻ tự kỷ được điều trị 

tại bệnh viện tâm thần trung ương I năm 2017

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Số kì 2 

tháng 

4/2019

2018-2019 Bùi Thị Hiệu Tâm lý Y đức

Bùi Thị Hiệu Tâm lý Y đức

Đặng Thị Hân TT THTLS

Bùi Thị Hiệu Tâm lý Y đức

Chu Thị Thơm Tâm lý Y đức

Đặng Thị Hân TT THTLS

Nguyễn Thị Lý TT THTLS

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

Bùi Thị Hiệu Tâm lý Y đức

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Nguyễn Xuân Tĩnh Tâm lý Y đức

Vũ Văn Huy GDTC

Phạm Thị Hằng Tâm 

lý
Tâm lý Y đức

Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý Y đức

Phạm Thị Hằng Tâm 

lý
Tâm lý Y đức

Mai Thị Thu Hằng GDPL

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật

Nguyễn Thị Tú Anh Sinh vật

71
Một số biện pháp khi can thiệp khó khăn 

trong giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Số kì 2 

tháng 

4/2019

2018-2019
Phạm Thị Hằng Tâm 

lý
Tâm lý Y đức

69

Đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao 

hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm  

học 2017-2018

Tạp chí Y học thực hành

 ISSN 1859-1663

Số 7 

(1103)/2019
2018-2019

70
Thực trạng khó khăn trong giao tiếp ở trẻ phổ 

tự kỷ 3-4 tuổi

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

ISSN 1859-2171

Tập 197 số 

4/2019
2018-2019

67
Rối loạn lo âu ở cha mẹ trẻ tự kỷ được điều 

trị tại Bệnh viện tâm thần trung ương I năm 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

Tháng 

12/2018
2018-2019

68

Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim 

mạch của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

 ISSN 1859-1663

Số 4 

(1095)/2019
2018-2019

63 Nhìn nhận toàn diện về hiện tượng sống ảo
Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

Số kì 2 

tháng 
2018-2019

66
Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc 

sống của người bệnh đột quỵ não điều trị tại 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

Số kì 2 

tháng 
2018-2019



72

Mức độ thích ứng với hoạt động học tập theo 

hệ thống tín chỉ của sinh viên Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

ISSN: 1859-3917

Số 92 (154)  

 tháng 

12/2018

2018-2019
Nguyễn Thu Hằng 

tâm lý
Tâm lý Y đức

Nguyễn Thu Hằng 

tâm lý
Tâm lý Y đức

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý Y đức

Vũ Thị Tuyết Anh
Trường THPT 

Nguyễn Bính

Nguyễn Thu Hằng 

tâm lý
Tâm lý Y đức

75

Sự khác biệt về kỹ năng giao tiếp của sinh 

viên chính quy Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

 ISSN 2354-0737

Số 26 tháng 

3/2019
2018-2019 Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý Y đức

Nguyễn Xuân Tĩnh Tâm lý Y đức

Nguyễn Thị Hồng Hải
Trường TC y tế 

Quảng Bình

Bùi Thị Hải Anh Tâm thần kinh

Vũ Thị Thanh Hằng 

Dược
Dược

Nguyễn Xuân Tĩnh Tâm lý Y đức

Nguyễn Thị Hồng Hải
Trường TC y tế 

Quảng Bình

Bùi Thị Hải Anh Tâm thần kinh

Vũ Thị Thanh Hằng 

Dược
Dược

Vũ Thị Thanh Hằng 

Dược
Dược

Nguyễn Xuân Tĩnh Tâm lý Y đức

78
Khảo sát nhu cầu thông tin thuốc của cán bộ y 

tế Trường đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Kì 2 tháng 

6/2019
2018-2019

76

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tự chăm 

sóc ở người cao tuổi suy tim đang được điều 

trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới, Quảng Bình

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1095)/2019
2018-2019

77

Thực trạng hỗ trợ người cao tuổi suy tim đang 

điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu 

Ba - Đồng Hới, Quảng Bình

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1095)/2019
2018-2019

73

Biện pháp nâng cao chất lượng tự học phần 

Tâm lý học y đức cho sinh viên Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Thiết bị giáo dục

ISSN: 1859-0810

Số 196 kì 1 

tháng 

7/2019

2018-2019

74

Thực trạng sử dụng các liệu pháp tâm lý của 

các nhà trị liệu trong việc trợ giúp trẻ tự kỷ 

dưới 6 tuổi tại thành phố Nam Định

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

 ISSN 2354-0737

Số 26 tháng 

3/2019
2018-2019



Vũ Văn Huy GDTC

Nguyễn Xuân Tĩnh Tâm lý Y đức

Chu Thị Thơm Tâm lý Y đức

Trần Thị Huyền Anh

Lê Thanh Tùng Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Huyên GDQPAN

Chu Thị Thơm Tâm lý Y đức

82

Xây dựng mô hình cộng đồng Tiếng anh 

chuyên ngành ở Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

kì 2 tháng 

5/2019
2018-2019 Trần Thị Như Trang Ngoại ngữ

Phạm Thị Hoàng 

Ngân
Ngoại ngữ

Mai Thị Thanh Thu Ngoại ngữ

Trần Văn Đăng Ngoại ngữ

Vũ Minh Đức Ngoại ngữ

Phạm Thị Hoàng 

Ngân
Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hiền Ngoại ngữ

Hoàng Thị Hân Ngoại ngữ

Đỗ Thị Thu Hiền Ngoại ngữ

Phạm Thị Hoàng 

Ngân
Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Huế Ngoại ngữ

Mai Thị Thanh Thu Ngoại ngữ

Phạm Thị Hoàng 

Ngân
Ngoại ngữ

Vũ Thị Thu Phương Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Huế Ngoại ngữ

Mai Thị Thanh Thu Ngoại ngữ

Phạm Thị Hoàng 

Ngân
Ngoại ngữ

88
Phản hồi của sinh viên về phương pháp đọc 

và nghe song song Graded stories

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

ISSN 1859-2171

Tập 199, số 

6/2019
2018-2019

86

Thực trạng và phương pháp rèn luyện kỹ năng 

đọc hiểu tiếng anh cho sinh viên đại học 

chính quy tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

số kì 2 

tháng 

6/2019

2018-2019

87
Total physical response: một số ưu, nhược 

điểm

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

ISSN 1859-2171

Tập 199, số 

6/2019
2018-2019

84
Thực trạng tự học Tiếng Anh của sinh viên 

đại học trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Giáo dục

ISSN: 2354-0753

Kì 2 số 

5/2019
2018-2019

85
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục trong 

kỹ năng viết luận tiếng Anh của sinh viên 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

số kì 2 

tháng 
2018-2019

81

Công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên 

ở Đảng bộ Trường Đại học Điêu dưỡng Nam 

Định

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

ISSN: 1859-3917

Tháng 9 (kì 

2)/2018
2018-2019

83
Sử dụng phương thức đọc mở rộng để cải 

thiện khả năng đọc của sinh viên

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

ISSN 1859-2171

Tập 199 số 

6/2019
2018-2019

79
Thực trạng công tác giáo dục thể chất cho 

sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 7 

(1102)/2019
2018-2019

80
Động cơ thành đạt của sinh viên đại học mở 

Hà Nội

Tạp chí Tâm lý học xã 

hội

Số 2 tháng 

2/2019
2018-2019



Vũ Thị Thu Phương Ngoại ngữ

89
Khảo sát tập quán ăn uống của người Mường 

ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật

ISN 0866-8655

Số 421 

tháng 

7/2019

2018-2019 Mai Thị Thanh Thu Ngoại ngữ

Trần Thu Ngà Toán tin

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
Toán tin

Trần Thu Ngà Toán tin

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
Toán tin

Phạm Thị Thu Hương
Trường ĐH 

Phenika

Nguyễn Bá Tâm
Trường ĐH 

Phenika

Wannee deoisres
Trường ĐH 

Burapha

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
Toán tin

Nguyễn Anh Tiến Toán tin

Lại Thị Nhung Toán tin

Đặng Thanh Hải

Võ Tiến

Nguyễn Thị Hòa Toán tin

Lê Trọng Vĩnh

Nguyễn Thị Tâm

Lại Thị Nhung Toán tin

Trần Thị Lụa

Nguyễn Thị Mười 

Phương

Vũ Thị Bích Hảo Toán tin

Nguyễn Thị Giang Toán tin

94

Giải thuật di truyền giải bài toán tối ưu hóa 

việc triển khai các cảm biến trong không gian 

ba chiều

Hội thảo quốc gia lần thứ 

XXII: một số vấn đề 

chọn lọc của CNTT và 

TT

Tháng 

6/2019
2018-2019

95
Phương pháp sử dụng các bài toán thực tiễn 

trong giảng dạy môn xác suất thống kê cho 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

Kì 2 tháng 

4/2019
2018-2019

92
Hỗ trợ điều dưỡng, kiến thức và tuân thủ điều 

trị của bệnh nhân suy tim tại Nam Định

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 25 tháng 

1/2019
2018-2019

93

Tối ưu thời gian sống mạng cảm biến không 

dây trong môi trường 3D dựa trên phân cụm 

mờ và tối ưu hóa bầy đàn

Kỷ yếu HTKH Công 

nghệ thông tin và truyền 

thông ICT2018

Tháng 

12/2018
2018-2019

88
Phản hồi của sinh viên về phương pháp đọc 

và nghe song song Graded stories

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

ISSN 1859-2171

Tập 199, số 

6/2019
2018-2019

91
Ứng dụng khai thác đề tài nghiên cứu khoa 

học trong giảng dạy thống kê toán học

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Kì 2 tháng 

7/2019
2018-2019

90 Kỹ thuật giải bài toán tương quan và hồi quy

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Kì 2 tháng 

7/2019
2018-2019



Nguyễn Hùng Minh QL&NCĐD

Vũ Thị Bích Hảo Toán tin

Nguyễn Thị Giang Toán tin

Vũ Thị Bích Hảo Toán tin

Lại Văn Định Toán tin

Nguyễn Anh Tuấn ĐH SP HN

Nguyễn Thị Giang Toán tin

Lại Văn Định Toán tin

Nguyễn Thị Giang Toán tin

Nguyễn Anh Tuấn ĐH SP HN

Hoàng Thị Bích Chà
BV ĐK huyện Mỹ 

Lộc

Nguyễn Thị Giang Toán tin

Phạm Văn Sơn Toán 

tin
Toán tin

Lại Thị Nhung Toán tin

Phạm Văn Sơn Toán 

tin
Toán tin

Nguyễn Thị Nga ĐH ĐD NĐ

Phạm Văn Tự GDQPAN

Nguyễn Mạnh Trưởng GDQPAN

104

Nâng cao nhận thức học tập môn GDQPAN 

cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định theo hướng tích cực

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

kì 2 số 

3/2019
2018-2019 Nguyễn Văn Huyên GDQPAN

Nguyễn Văn Huyên GDQPAN

Trần Thị Bích Hồng Hóa học

106
Nhận thức nghề điều dưỡng của sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Số 9/2018 2018-2019 Mai Thị Thu Hằng GDPL

Lê Thị Minh Loan ĐH Quốc gia HN

105
Đổi mới giảng dạy môn GDQPAN cho sinh 

viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay
Số 9/2018 2018-2019

107
Ảnh hưởng của một số đặc điểm nhân khẩu 

đến gắn kết với tổ chức của người lao động 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc  gia: Tâm lý 

Tháng 

11/2018
2018-2019

102

Sử dụng mã nguồn hỗ trợ xây dựng bài giảng 

Elearning tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Tháng 

9/2018
2018-2019

103

Một số giải pháp nâng cao chất lượng GDQP-

AN cho sinh viên Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Tháng 

10/2018
2018-2019

100

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và thân 

nhân đến khám và điều trị nội trú tại Bệnh 

viện đa khoa huyện mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 1 số 3 

tháng 

9/2018

2018-2019

101

Đánh giá kết quả dạy học bằng Elearning 

môn Điều dưỡng cơ sở 1 tại Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Tháng 

11/2018
2018-2019

98

Practising skill for solving the problem of 

probabitily and statistics to approach 

profesionl career for nursing students

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

của Trường Đại học Sư 

phạm Hà nội

Tháng 

9/2018
2018-2019

99

Actise skill for solving the problem of 

statistics and ability to approach 

professionnal for nursing students

Tạp chí Giáo dục

ISSN 2588-1477

Tháng 

9/2018
2018-2019

96
Sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018

Tạp chí Quản lý giáo dục

ISSN: 1859-2910

số 11 tháng 

11/2018
2018-2019

97
Một số khía cạnh trong vận dụng thống kê 

toán học trong nghiên cứu Y học

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay
Số 11/2018 2018-2019



Mai Thị Thu Hằng GDPL

108
Cơ chế "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" 

trong phòng chống tham nhũng

Tạp chí Thanh tra

ISSN 2354-1121
Số 6/2019 2018-2019 Nguyễn Thị Vui GDPL

Nguyễn Thị Vui GDPL

Đặng Thị Thúy 

Quỳnh
GDPL

Đặng Thúy Quỳnh GDPL

Nguyễn Thị Vui GDPL

Đinh Thắng Lợi Dược

Trần Thị Bích Hồng Hóa học

Trương Thị Tân Sinh vật

Trần Thị Khánh Linh Hóa học

Trần Thị Khánh Linh Hóa học

Lê Lợi
Chi cục ATVSTP 

tỉnh NĐ

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật

Trần Thị Khánh Linh Hóa học

Lê Lợi
Chi cục ATVSTP 

tỉnh NĐ

Trần Thị Bích Hồng Hóa học

Lê Thanh Sơn ĐH KHTN

Đặng Văn Long ĐH KHTN

Nguyễn Thanh Bình ĐH KHTN

Đỗ Văn Đăng ĐH KHTN

Nguyễn Thu Hà Hóa học

Nguyễn Ngọc Thành Hóa học

Nguyễn Hùng Huy ĐH KHTN

Nguyễn Thu Hà Hóa học

Vũ Thị Bích Ngọc ĐH KHTN

Hoàng Thị Hương 

Huế
ĐH KHTN

117

Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp kim 

loại của Mn(II), Tb(III) với phối tử 

đipicolinoyl-2,6-bis(N,N-ddietylthioure)

Tạp chí Hóa học

ISSN 0866-7144

Tháng 

12/2018
2018-2019

115
Quang phân hủy hợp chất màu azo trên xúc 

tác Cu-Mg-Al-hydrotalcite

Tạp chí Hóa học (Viện 

Hàn lâm KH&CN VN)

Tháng 

12/2018
2018-2019

116

Nghiên cứu cấu trúc phức chất dị nhân 

Mn2+/Ce3+ với phối tử đipicolinoyl-2,6-bis 

N,N-ddietylthioure)

Tạp chí Hóa học (Viện 

Hàn lâm KH&CN VN)

Tháng 

4/2019
2018-2019

113
Khảo sát chất lượng dấm ăn lưu thông trên thị 

trường thành phố Nam Định năm 2017

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tháng 

11/2018
2018-2019

114

Nghiên cứu thực trạng sử dụng hàn the trong 

một số thực phẩm lưu thông tại chợ ở thành 

phố Nam Định năm 2016

Tạp chí phân tích Hóa, 

Lý và Sinh học

ISSN: 0868-3224

Tập 23 số 5 

tháng 

8/2018

2018-2019

111
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay
Số 9/2018 2018-2019

112
Sử dụng mã nguồn mở Moodle xây dựng  hệ 

thống quản lý học tập tại Trường Đại học 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay
Số 10/2018 2018-2019

109

Áp dụng phương pháp dạy học nêu và giải 

quyết vấn đề môn Pháp luật đại cương tại 

trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Số 10/2018 2018-2019

110
Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

học Pháp luật đại cương cho sinh viên 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

Kì 2 tháng 

4/2019
2018-2019

107
Ảnh hưởng của một số đặc điểm nhân khẩu 

đến gắn kết với tổ chức của người lao động 

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc  gia: Tâm lý 

Tháng 

11/2018
2018-2019



Nguyễn Hùng Huy ĐH KHTN

118

Xác định hàm lượng Methanol trong rượu 

trắng lưu thông trên địa bàn  thành phố Nam  

Định

Tạp chí Hóa học và ứng 

dụng

ISSN 1859-4069

Tháng 

4/2019
2018-2019 Trần Thị Bích Hồng Hóa học

Vũ Đình Hồng GDTC

Vũ Thị Thanh Hằng 

Dược
Dược

Vũ Đình Hồng GDTC

Vũ Thị Thanh Hằng 

Dược
Dược

Nguyễn Thị Tú Anh Sinh vật

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật

122

Thực trạng hoạt động tự học môn Sinh học di 

truyền của sinh viên Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Kì 2 số 

6/2019
2018-2019 Nguyễn Thị Tú Anh Sinh vật

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật

Trần Thị Thanh Huệ
Trường ĐH Thăng 

Long

Đinh Xuân Bách
Trường ĐH Thăng 

Long

Lê Thị Huyền Trinh Sinh vật

Lê Thanh Tùng Hiệu trưởng

Vũ Thị Huệ LLCT

Khổng Thị Nhạn LLCT

Khổng Thị Nhạn LLCT

Vũ Thị Huệ LLCT

127
Tư tưởng HCM về y đức và sự vận dụng ở 

Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội 

Việt Nam

ISSN: 1013-4328

Số 7/2019 2018-2019 Chu Thị Thanh Vui LLCT

125
Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa  

nông nghiệp nông thôn đến  giải quyết việc 

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

Tháng 9 (kì 

2)/2018
2018-2019

126
Nghiên cứu tư tưởng HCM về giáo dục và sự 

vận động của Đảng, chính phủ thông qua các 

Tạp chí Giáo dục

ISSN: 2354-0753

kì 2 tháng 

5/2019
2018-2019

123

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 

quan về sử dụng thuốc kháng sinh của người 

dân phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

ISSN 1859-2171

Tập 194, số 

1/2019
2018-2019

124
Ngưỡng nguy cơ của một số hội chứng rối 

loạn nhiễm sắc thể khi sử dụng công thức 3T 

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

Tập 202 số 

9/2019 
2018-2019

120

Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể 

chất cho sinh viên Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Số 10/2018 2018-2019

121
Tổ chức hoạt động Seminar trong giảng dạy 

học phần sinh học di truyền theo hướng tiếp 

Tạp chí khoa học và 

công nghệ

Tập 198 số 

5/2019
2018-2019

117

Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp kim 

loại của Mn(II), Tb(III) với phối tử 

đipicolinoyl-2,6-bis(N,N-ddietylthioure)

Tạp chí Hóa học

ISSN 0866-7144

Tháng 

12/2018
2018-2019

119

Đánh giá hiệu quả công tác giáo dục thể chất 

cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Số 12/2018 2018-2019



128
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc 

lợi y tế ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Số 10/2018 2018-2019 Chu Thị Thanh Vui LLCT

129

Phật tử tỉnh Nam Định sống  "tốt đời, đẹp 

đạo" trong điều kiện kinh tế thị trường hiện 

nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia: Hoạt động của 

tín đồ Phật tử với sự phát 

triển bền vững đất nước

Tháng 

7/2019
2018-2019 Chu Thị Thanh Vui LLCT

130

Nâng cao vai trò của Thế giới quan duy vật 

biện chứng đối với nhận thức về thời đại của 

sinh viên hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

ISSN: 1859-3917

Tháng 3 (kì 

2)/2019
2018-2019 Chu Thị Thanh Vui LLCT

Lê Thế Trung Dinh dưỡng

Chu Thị Thanh Vui LLCT

Nguyễn Thị Minh 

Thùy

Học viện báo chí 

và tuyên truyền

Khổng Thị Nhạn LLCT

133
Tư tưởng HCM về chăm lo bồi dưỡng thế hệ 

cách mạng cho đời sau

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

kỳ 2 tháng 

7/2019
2018-2019 Khổng Thị Nhạn LLCT

Đinh Thị Hạnh LLCT

Lê Xuân Hồng LLCT

Đinh Thị Hạnh LLCT

Lê Xuân Hồng LLCT

Đinh Thị Hạnh LLCT

Lê Xuân Hồng LLCT

Đinh Thị Hạnh LLCT

Lê Xuân Hồng LLCT

Trần Thị Vân Anh LLCT

Lê Xuân Hồng LLCT

Đinh Thị Hạnh LLCT
138

Đổi mới phương pháp dạy học môn những 

nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Tạp chí Giáo dục

ISSN: 2354-0753

Tháng 

7/2019
2018-2019

136
Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác 

giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

Tạp chí Giáo dục

ISSN: 2354-0753

Tháng 

9/2018
2018-2019

137
Nhân dân Yên Tiến bảo tồn và phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

ISSN: 1859-3917

Tháng 

1/2019
2018-2019

134
Dân chủ trong các trường đại học công lập ở 

Việt Nam  hiện nay

Tạp chí Khoa học xã hội 

Việt Nam
Số 2/2019 2018-2019

135
Xu hướng biến đổi của các  giá trị văn hóa 

truyền thống Việt Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

Tháng 

3/2019
2018-2019

131
Một số giải pháp đảm bảo an ninh thực phẩm 

cho hộ gia đình nghèo tại khu vực miền núi 

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

Tháng 

5/2019
2018-2019

132

Tư tưởng HCM về giáo dục chủ nghĩa yêu 

nước cho thanh niên và ý nghĩa đối với sự 

nghiệp cách mạng ở nước ta trong giai đoạn 

Tạp chí Lý luận chính trị 

và truyền thông

ISSN 1859-1485

Tháng 

10/2018
2018-2019



139
Một số đặc điểm và giá trị văn hóa của lễ hội 

truyền thống

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật

ISN 0866-8655

Số 411 

tháng 

9/2018

2018-2019 Lê Xuân Hồng LLCT

Nguyễn Thị Thủy LLCT

Lê Thị Hương LLCT

Lê Thị Hương LLCT

Nguyễn Thị Thủy LLCT

142

Phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong 

giáo dục đạo đức tại trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Số 10/2018 2018-2019 Lê Thị Hương LLCT

Nguyễn Thị Thủy LLCT

Lê Thị Hương LLCT

Nguyễn Thị Thủy LLCT

Lê Thị Hương LLCT

145

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường 

lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

tại Trường đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

ISSN: 1859-3917

Tháng 

1/2019
2018-2019 Trần Thị Vân Anh LLCT

146

Sử dụng tư liệu báo chí trong giảng dạy học 

phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam giai đoạn (1954-1975) tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

ISSN: 1859-3917

Tháng 

1/2019
2018-2019 Trần Thị Vân Anh LLCT

Nguyễn Thị Lệ Thủy ĐDNL ngoại khoa

Trần Hữu Hiếu ĐDNL ngoại khoa

Nguyễn Thị Lệ Thủy ĐDNL ngoại khoa

Trần Hữu Hiếu ĐDNL ngoại khoa

Trịnh Hùng Mạnh ĐDNL ngoại khoa

148

Đánh giá sự thay đổi kiến thức về phòng loét 

tái phát của người bệnh phẫu thuật thủng ổ 

loét dạ dày - tá tràng tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 25 tháng 

1/2019
2018-2019

149

Ung thư biểu mô da: một số đặc điểm lâm 

sàng - giải phẫu bệnh và đánh giá kết quả 

điều trị phẫu  thuật

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 

12(1086)/20

18

2018-2019

144
Quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - 

Trung Quốc giai đoạn 2008-2018: thực trạng 

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

Thái Bình Dương

Tháng 

5/2019
2018-2019

147

Thay đổi kiến thức về phòng tái phát loét ở 

người bệnh sau phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày 

- tá tràng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

141
Những tiềm năng phát triển kinh tế biển của 

tỉnh Nam Định

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

Thái Bình Dương

Số 537 

tháng 
2018-2019

143
Quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân trong 

thời kỳ đổi mới và những giải pháp để phát 

Tạp chí Kinh tế Châu Á 

Thái Bình Dương

Tháng 

4/2019
2018-2019

140
Đặc điểm nhân cách đạo đức sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong 

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

Kỳ 2 tháng 

3/2019
2018-2019



Bùi thị Tuyết Anh ĐDNL ngoại khoa

Vũ Hà Giang ĐDNL ngoại khoa

Vũ Hoàng Anh ĐDNL ngoại khoa

Mai Thị Yến TT THTLS

Nguyễn Thị Hoàng 

Thu

BV ĐK tỉnh Nam 

Định

Phạm Thị Thu Cúc ĐD Nhi

Bùi Thúy Ngọc TT THTLS

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Phạm Thị Thu Cúc ĐD Nhi

Lưu Thị Mỹ Thục
BV Nhi Trung 

ương

Nguyễn Thị Xuân 

Dung
ĐDNL Nội khoa

Trần Thu Hương ĐDNL Nội khoa

Trần Thu Hương ĐDNL Nội khoa

Nguyễn Thị Xuân 

Dung
ĐDNL Nội khoa

Nguyễn Thị Xuân 

Dung
ĐDNL Nội khoa

Trần Thu Hương ĐDNL Nội khoa

155

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc của người 

bệnh xơ gan điều trị nội trú  tại Khoa nội tổng 

hợp Bệnh viện đa khoa Ninh Bình

Tạp chí y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1095)/2019
2018-2019 Nguyễn Thị Minh Hà ĐDNL Nội khoa

Mai Thị Yến TT THTLS

154
Phương pháp cơ bản phục hồi chức năng cho 

trẻ có rối loạn phát triển

Tạp chí Khoa học Đại 

học Tân Trào

ISSN 2354-1432

Số 12 tháng 

6/2019
2018-2019

156

Sự hài lòng về giao tiếp của điều dưỡng với 

người bệnh điều trị tại khoa Ung bướu bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 26 tháng 

3/2019
2018-2019

152

Kiến thức, thực hành của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp tại Bệnh 

viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2018

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 7 

(1102)/2019
2018-2019

153

Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm 

việc của  giảng viên điều dưỡng trong thời kỳ 

cách mạng công nghiệp 4,0

Tạp chí Khoa học Đại 

học Tân Trào

ISSN 2354-1431

Số 12 tháng 

6/2019
2018-2019

150

Thực trạng giao tiếp của Điều dưỡng với 

người bệnh điều trị tại khoa ung bướu bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Tháng 

3/2019
2018-2019

151

Thực trạng thiếu máu và thiếu máu do thiếu 

sắt ở trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi trung 

ương

Tạp chí Y dược Lâm 

sàng 108

ISSN 1859-2872

Tập 13 số 

9/2018
2018-2019

149

Ung thư biểu mô da: một số đặc điểm lâm 

sàng - giải phẫu bệnh và đánh giá kết quả 

điều trị phẫu  thuật

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 

12(1086)/20

18

2018-2019



Nguyễn thị Minh 

Chính
TT THTLS

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Bùi Thị Hương TT THTLS

Nguyễn Thị Lý TT THTLS

Mai Thị Yến TT THTLS

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Mai Thị Yến TT THTLS

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Bùi Thị Hương TT THTLS

Phạm Thị Thúy Liên TT THTLS

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
ĐDCS

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Phạm Văn Chung
Viện Y học Hải 

quân

Nguyễn Thị Lý TT THTLS

Đinh Thị Yến
Trường ĐH Quốc 

gia HN

159

Thực trạng kiến thức về chế độ ăn uống và lối 

sống của người bệnh Gút tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2017

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 2 

(1090)/2019
2018-2019

160

Thực trạng kiến thức chăm sóc người bệnh 

tâm thần phân liệt của thân nhân người bệnh 

tại Bệnh viện tâm thần Nam Định

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 477 

tháng 4 số 1 

năm 2019

2018-2019

157

Đánh giá sự thay đổi một số dấu hiệu lâm 

sàng của người bệnh chấn thương sọ não qua 

theo dõi 03 ngày đầu sau mổ tại Bệnh viện 

tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 4 

(1094)/2019
2018-2019

158

Thực trạng kiến thức về giấc ngủ ở người 

bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 4 

(1094)/2019
2018-2019

156

Sự hài lòng về giao tiếp của điều dưỡng với 

người bệnh điều trị tại khoa Ung bướu bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 26 tháng 

3/2019
2018-2019



Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Phạm Thị Hoàng Yến TT THTLS

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Trần Văn Long CCSKCĐ

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Mai Thị Yến TT THTLS

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

 Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Nguyễn Thị Thảo ĐD Truyền nhiễm

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Nguyễn Thị Thu 

Hường
TT THTLS

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

Đặng Thị Hân TT THTLS

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

165

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ điều trị 

của người bệnh lao giai đoạn củng cố tại 

thành phố Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1100)/2019
2018-2019

163

Đánh giá sự thay đổi thực hành kỹ năng giao  

tiếp bằng phương pháp đóng vai trong môi 

trường mô phỏng của sinh viên Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1100)/2019
2018-2019

164

Đánh giá thái độ học kỹ năng giao tiếp bằng 

phương pháp mô phỏng của sinh viên Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 478 

tháng 5 số 1 

năm 2019

2018-2019

161

Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến 

thức, thái độ về phòng lây nhiễm lao cho 

cộng đồng của người bệnh lao phổi tại Bệnh 

viện Phổi tỉnh Nam Định năm 2017

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 478 

tháng 5 số 2 

năm 2019

2018-2019

162

Niềm tin và thái độ về giấc ngủ ở người bệnh 

tăng  huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện 

đa khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 3 

(1092)/2019
2018-2019

160

Thực trạng kiến thức chăm sóc người bệnh 

tâm thần phân liệt của thân nhân người bệnh 

tại Bệnh viện tâm thần Nam Định

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 477 

tháng 4 số 1 

năm 2019

2018-2019



Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Bùi Thúy Ngọc TT THTLS

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Đặng Thị Hân TT THTLS

Nguyễn Thị Thảo ĐD Truyền nhiễm

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Hoàng Thị Vân Lan TT THTLS

Bùi Thúy Ngọc TT THTLS

Vũ Ngọc Anh TT THTLS

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Nguyễn Thị Kim 

Nhung

BV Bãi Cháy 

Quảng Ninh

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Đỗ Thu Tình TT THTLS

Trần Thị Thủy
BV ĐK tỉnh Nam 

Định

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Trần Thị Thanh Mai TT THTLS

Đỗ Thu Tình TT THTLS

169

Đánh giá sự thay đổi nhận thức về phòng 

bệnh tái phát của người bệnh sau phẫu thuật 

sỏi thận tại khoa ngoại thận- tiết niệu bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1098)/2019
2018-2019

170

Đánh giá nhận thức về phòng bệnh tái phát 

của người bệnh sau phẫu thuật sỏi thận tại 

khoa ngoại thận - tiết niệu Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1098)/2019
2018-2019

167

Đánh giá sự thay đổi kiến thức tự chăm sóc 

sau phẫu thuật của người bệnh bị gãy xương 

chi dưới tại khoa chấn thương bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1101)/2019
2018-2019

168

Mô tả thực trạng tư vấn dinh dưỡng của bệnh 

nhân suy thận mạn tính có lọc máu chu kỳ tại 

khoa thận lọc máu bệnh viện Bãi Cháy năm 

2017

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 478 

tháng 5 số 2 

năm 2019

2018-2019

165

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ điều trị 

của người bệnh lao giai đoạn củng cố tại 

thành phố Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1100)/2019
2018-2019

166

Đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp 

giáo dục nhằm nâng có kiến thức về tuân thủ 

điều trị cho người bệnh lao tại thành phố 

Nam Định

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 478 

tháng 5 số 1 

năm 2019

2018-2019



Trần Thị Thủy
BV ĐK tỉnh Nam 

Định

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Trần Thị Hồng Hạnh TT THTLS

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Mai Thị Yến TT THTLS

Nguyễn Thị Dung TT THTLS

Nguyễn Hải Lâm QL&NCĐD

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Vũ Ngọc Anh TT THTLS

Nguyễn Thị Thảo ĐD truyền nhiễm

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TT THTLS

Mai Thị Thu Hằng GDPL

Đỗ Thị Hạnh VLTL-PHCN

Nguyễn Thị Khánh 

Dược
Dược

Phạm Thị Thu Hương ĐH phenika

Nguyễn Thị Tuyết 

Dương
CSSKCĐ

175

Thực trạng kiến thức, thực hành về chăm sóc 

trước sinh của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi 

tại một số xã thuộc thành phố Nam Định tỉnh 

Nma Định năm 2019

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1101)/2019
2018-2019 Đỗ Thị Mai CSSKCĐ

Nguyễn Thị Huế GDSK

Phan Văn Hợp GDSK

Mai Anh Đào GDSK

176

kiến thức tự chăm sóc bàn chân của bện nhân 

đái tháo đường type 2 ở xã Trung Thành 

huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 3 

(1092)/2019
2018-2019

173
Đánh giá kỹ năng tự học của sinh viên chính 

quy Trường đại học điều dưỡng Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay
Số 9/2018 2018-2019

174

Khảo sát nhận thức về loét dạ dày - tá tràng 

của học sinh các trường THCS trên đại bàn 

thành phố Nam Định

Tạp chí Y học cộng đồng

ISSN: 2354-0613

Số 3 (50) 

tháng 

5+6/2019

2018-2019

171

Thực trạng tuân thủ dùng thuốc và chế độ ăn 

của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại 

trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2016

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Tháng 

3/2019
2018-2019

172

Vệ sinh giấc ngủ và vấn đề thực hành vệ sinh 

giấc ngủ ở người bệnh tăng huyết áp điều trị 

ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 7 

(1103)/2019
2018-2019

170

Đánh giá nhận thức về phòng bệnh tái phát 

của người bệnh sau phẫu thuật sỏi thận tại 

khoa ngoại thận - tiết niệu Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1098)/2019
2018-2019



Mai Anh Đào GDSK

Nguyễn thị Huế GDSK

Phan Văn Hợp GDSK

Vũ Thị Nhung Dinh dưỡng

Lê Thế Trung Dinh dưỡng

Nguyễn Thị Huế GDSK

Trần Thị Nhi Dinh dưỡng

Lê Thế Trung Dinh dưỡng

Mai Anh Đào GDSK

Nguyễn Thị Huế GDSK

Nguyễn Thị Thảo ĐD truyền nhiễm

Mai Anh Đào GDSK

Đinh Thị Phương Hoa Dịch tễ

Trần Thị Nhi Dinh dưỡng

181

Đặc điểm dinh dưỡng của trẻ em từ 6 đến 11 

tuổi tại một xã vùng nông thôn Thái Bình 

năm 2018

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1096)/2019
2018-2019 Lê Thế Trung Dinh dưỡng

Vũ Thị Nhung Dinh dưỡng

Trần Thị Nhi Dinh dưỡng

Nguyễn Thị Thảo ĐD Truyền nhiễm

Vũ Thị Minh Phượng TT THTLS

Bùi Chí Anh Minh TT THTLS

Nguyễn Thị Khánh 

TTTHTLS
TTTHTLS

Trần Thị Nhi Dinh dưỡng

Nguyễn Thị Khuyên
Trường TC y tế 

Vĩnh Phúc

Trần Văn Long CCSKCĐ

Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Vũ Thị Thúy Mai CCSKCĐ
185

Thực trạng bệnh đường hô hấp của cộng đồng 

làng nghề tái chế kim loại: nghiên cứu trường 

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 3 

(1092)/2019
2018-2019

183
Đánh giá mức độ nặng đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1101)/2019
2018-2019

184
Thực trạng kiến thức về rối loạn nuốt của 

Điều dưỡng tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 8 

(1076)/2018
2018-2019

180

Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho 

con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 

tháng tuổi tại 4 xã thuộc thành phố Nam Định 

năm 2018

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

182
Thực trạng nuôi dưỡng trẻ trong 6 tháng sau 

sinh tại một số xã thuộc huyện Hoài Đức - Hà 

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 2 

(1090)/2019
2018-2019

178

Thực trạng an toàn thực phẩm và kiến thức, 

thực hành của người chế biến ở các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống tại xã Liên Minh, 

Tạp chí y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 3 

(1092)/2019
2018-2019

179

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình 

trạng dinh dưỡng của học sinh tại ba trường 

THCS huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định năm 

2018

Tạp chí y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 6 

(1101)/2019
2018-2019

177

Thực hành cho trẻ bú sớm sau sinh của bà mẹ 

có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc thành 

phố Nam Định năm 2018

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 5 

(1096)/2019
2018-2019



Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Vũ Thị Thúy Mai CCSKCĐ

Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Vũ Thị Thúy Mai CCSKCĐ

Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Vũ Thị Thúy Mai CCSKCĐ

Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Vũ Thị Thúy Mai CCSKCĐ

Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Vũ Thị Thúy Mai CCSKCĐ

Phạm Vương Ngọc Dịch tễ

Đinh Thị Phương Hoa Dịch tễ

Nguyễn Văn Khanh ĐH Quốc gia HN

Đoàn Thị Phương ĐH Quốc gia HN

Nguyễn Thị Huyền ĐH Quốc gia HN

Nguyễn Thanh Hải ĐH Quốc gia HN

Vũ Thị Thanh Hằng 

Dược
Dược

Lê Lợi
Chi cục ATVSTP 

tỉnh NĐ

Nguyễn Thị Tâm
Chi cục ATVSTP 

tỉnh NĐ

Hoàng Tiến Cường
Chi cục ATVSTP 

tỉnh NĐ

Trần Thị Hương Hóa sinh

194

Vận dụng phương pháp làm việc nhóm trong 

dạy học nói môn Tiếng Anh cho sinh viên 

năm thứ nhất tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN: 1859-2694

Kì 2 tháng 

6/2019
2018-2019 Đỗ Thị Thu Hiền Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Thảo ĐD Truyền nhiễm

193

Nghiên cứu thực trạng an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp tỉnh 

Nam Định năm 2018

Kỷ yếu HNKH Y học dự 

phòng toàn quốc năm 

2019

Tháng 

5/2019
2018-2019

195
Nhận xét căn nguyên vi khuẩn của đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tạp chí Y học lâm sàng

ISSN 1859-3593

Số 102 

(9)/2018
2018-2019

191

Một số yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ tiêm chủng 

đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ dưới 1 

tuổi tại 3 xã của tỉnh Hà Nam năm 2016

Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng

ISSN 2615-9589

Tập 2 số 3 

tháng 

7/2019

2018-2019

192 Nghiên cứu bào chế phytosome rutin

Tạp chí Khoa học Đại 

học Quốc gia Hà Nội

Khoa học Y dược

Tập 34 số 2 

(tháng 

12/2018

2018-2019

189
Nghiên cứu trường hợp đánh giá cải thiện 

điều kiện lao động theo chương trình WISH 

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1132

Số 46 tháng 

12/2018
2018-2019

190
Thực trạng tai nạn lao động tại làng nghề tái 

chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1132

Số 46 tháng 

12/2018
2018-2019

187
Thực trạng nhiễm độc chì của người lao động 

làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam 

Tạp chí Y dược học 

Quân sự

Số 6 tháng 

8/2018
2018-2019

188
Hiệu quả cải thiện điều kiện lao động đối với 

tình trạng mệt mỏi và rối loạn cơ - xương - 

Tạp chí Y dược học 

Quân sự

Số 9 tháng 

8102018
2018-2019

186
Thực trạng một số yếu tố cấu thành điều kiện 

lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên 

Tạp chí Y dược học 

Quân sự

Số 7 tháng 

9/2018
2018-2019



Đoàn Thị Phương Lan BV Bạch Mai

196

Sự cần thiết hoàn thiện quy định pháp luật về 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bởi 

người sử dụng lao động

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay

ISSN 1859-2694

Số 10/2018 2018-2019 Nguyễn Thị Vui GDPL

Hoàng Thị Hòa VSV-KST

Nguyễn Xuân Bái
Trường ĐH Y 

Thái Bình

Ngô Thị Nhu
Trường ĐH Y 

Thái Bình

Nguyễn Văn Tú
Trung tâm Y tế 

Triệu Sơn

Đỗ Ngọc Ánh Học Viện Quân Y

Nguyễn  Thị Vân Học Viện Quân Y

Đỗ Như Bình Học Viện Quân Y

Lê Quốc Tuấn Học Viện Quân Y

Lê Trần Anh Học Viện Quân Y

Phạm Văn Minh Học Viện Quân Y

Lê Bách Quang Học Viện Quân Y

Nguyễn Khắc Lực Học Viện Quân Y

Võ Thị Thanh Hiền
ĐH y dược Hải 

Phòng

Vũ Thị Bình Phương
ĐH y dược thái 

Bình

Hoàng Thị Hòa VSV-KST

Lê Quốc Tuấn Học Viện Quân Y

Nguyễn Thị Vân Học Viện Quân Y

Phạm Văn Minh Học Viện Quân Y

Nguyễn Khắc Lực Học Viện Quân Y

Nguyễn thị quỳnh 

Trang

ĐH Y dược Thái 

Nguyên

199

Phân bố muỗi Aedes aegypti và Aedes 

albopictus ở 4 quận/huyện thuộc thành phố 

Hồ Chí Minh (2017)

Kỷ yếu Hội nghị ký sinh 

trùng toàn quốc lần thứ 

46

4/2019 2018-02019

197

Thực trạng khám chữa bệnh và quản lý chăm 

sóc sức khỏe của người cao tuổi tại 2 xã 

huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Tạp chí Y học cộng đồng

ISSN: 2354-0613

Số 2 (49) 

tháng 3-

4/2019

2018-2019

198

Xác định loài sán lá gan lớn thu thập ở trâu 

và bò tại Hà Nội bằng kỹ thuật PCR-RFLP 

dựa vào chỉ thị đoạn giao gen IST1 thuộc hệ 

gen nhân

Kỷ yếu Hội nghị ký sinh 

trùng toàn quốc lần thứ 

46

4/2019 2018-2019

195
Nhận xét căn nguyên vi khuẩn của đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tạp chí Y học lâm sàng

ISSN 1859-3593

Số 102 

(9)/2018
2018-2019



Nguyễn Thị Duyên
ĐH y dược thái 

Bình

Hoàng Thị Út Trà
ĐH y dược thái 

Bình

Đỗ Thị Thùy Dung VSV-KST

Hoàng Thị Hòa VSV-KST

Đỗ Quang Huy BV Quân Y 103

Nguyễn Trường Sơn YHCT

Nguyễn Thị Minh 

Chính
TT THTLS

Vũ Thị Thu Hoài
BV YHCT tỉnh 

Nam Định

201

Khảo sát thực trạng sử dụng phụ gia phẩm 

màu trong thực phẩm trên địa bàn thành phố 

Nam Định

Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn

ISSN 1859-4581

Số 9 kì 1 

tháng 

5/2019

2018-2019 Trần Thị Bích Hồng Hóa học

Cung Thị Ngọc Mai
Viện Hàn lâm 

KH&CN VN

Đỗ Thị Liên
Viện Hàn lâm 

KH&CN VN

Hoàng Phương Hà
Viện Hàn lâm 

KH&CN VN

Nguyễn Thị Hải Hà Sinh vật

Lê Thị Nhi Công
Viện Hàn lâm 

KH&CN VN

203

Đồng phân hóa n-Heptane  trên xúc tác 

zeolite-y biến tính pha tạp nickel và kim loại 

chuyển tiếp

Tạp chí phân tích Hóa, 

Lý và Sinh học

ISSN: 0868-3224

Tập 24 số 

6/2019
2018-2019 Trần Thị Bích Hồng Hóa học

202

Nghiên cứu ức chế quá trình tạo màng sinh 

học của một số chủng vi khuẩn bởi 

Anthranilate

Tuyển tạp báo cáo khoa 

học diễn đàn khoa học 

toàn quốc 2019: Sinh học 

biển và phát triển bề vững

Tháng 

7/2019
2018-2019

NĂM HỌC 2018-2019

199

Phân bố muỗi Aedes aegypti và Aedes 

albopictus ở 4 quận/huyện thuộc thành phố 

Hồ Chí Minh (2017)

Kỷ yếu Hội nghị ký sinh 

trùng toàn quốc lần thứ 

46

4/2019 2018-02019

200

Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp 

điện châm kết hợp phục hồi chức năng trên 

người bệnh hội chứng vai cánh tay tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN 1859-1663

Số 7 

(1103)/2019
2018-2019

Đơn vịSTT Tên bài báo Tên tạp chí
Ngày xuất 

bản
Năm học

Hoọ và tên tác giả 

và thành viên tham 

DANH MỤC BÁO ĐĂNG TRÊN TG THEO NĂM HỌC



Ngô Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng

Joy Notter
Birmingham City 

University UK

Joy Hall
Birmingham City 

University UK

Ngô Huy Hoàng Phó Hiệu trưởng

Joy Notter
Birmingham City 

University UK

Joy Hall
Birmingham City 

University UK

Malcom  Hughes
Birmingham City 

University UK

Hoàng Thị Kim 

Huyền

Đại học dược 

Hà Nội

3
Demand on working abroad of student in 

Nam Dinh university or nursing

Internatinol journal of 

scientific and reseach 

publications

ISSN 2250-3153

Tháng 

6/2019
2018-2019 Trần Thị Như Trang Ngoại ngữ

1

The Application of a Conceptual Framework 

and Model for information, educatiopn and 

communication (IEC) to reduce antibiotic 

miuse in Vu Ban district, Nam Dinh province

American Journal of 

Public Health Research

Vol.7, no 2, 

2019
2018-2019

2

Curent use of antibiotics among

 Vietnamese people in the first

 level of healthcare system in 

Nam Dinh Province

American Journal of

 Public Health 
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